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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN HẢI HÀ  

TỈNH QUẢNG NINH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số:59/2021/HS-ST
 

     Ngày: 29- 11- 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nông Thúy Chính.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Kim Liên. 

                                         Ông Nguyễn Văn Bình. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phượng - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, 

tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự thụ lý số: 50/2021/TLST-

HS ngày 17 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

56/2021/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 11 năm 2021 đối với: 

- Bị cáo: Đ  Văn T   S nh n      /  /     tạ  hu ện  ả      tỉnh Quản  

  nh   ơ   ư tr   khu A, thị tr n B, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Nghề 

nghiệp   ao đ n  tự do  Trình đ  học v n: 12/12. Dân t      nh    ớ  t nh  nam  

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt  am   on  n  Đ  Văn Q v     V  Thị H; Vợ 

      Thị Đ, có 02 con. Tiền án, tiền sự: không. Bị  áo đ u th  n      /  /      

h ện đan  áp dụn    ện pháp n ăn  h n   m đ  kh   nơ   ư tr      m t. 

-  Bị hại: Công ty X. 

Địa  hỉ  Khu E, phườn   , th nh phố M  tỉnh Quản    nh  

  ườ  đạ  d ện theo ủ  qu ền  anh Tr n Văn Đ  s nh năm   88  

 Địa  hỉ  Khu Gh, thị tr n M  hu ện  ả      tỉnh Quản    nh     đơn x n 

xét xử vắn  m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được tóm tắt như sau     

 hoản       ờ    ph t n      /  /      Đ  Văn T  đan  ở nh  thu   khu 

A, thị tr n B  hu ện  ả      tỉnh Quản    nh thì th    á  xe  u  ủa Công ty 

Xđan  th    n    m đườn  ở   n nh  Tu n  Tu n  ự  t   do  ho r n   á  xe  u 

  m run   ắ   ảnh hưởn  đến nh  Tu n n n đ  ra đườn  ra h ệu  ho  h ế  xe  u 

nh n h ệu   MM      do anh Tr n Văn Đ đ ều kh ển d n   ạ   Th   xe  u 
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kh n  d n  n n Tu n nh t    v  n đá  u   k  h thướ      x     m ở ven đườn  

rồ  d n  ta  phả  ném    nhát v o k nh  hắn     ph a trướ  xe  u do anh Đ ệp 

đ ều kh ển    u quả  k nh  hắn     ph a trướ   ủa xe  u  ị v  ho n to n  Sau đ   

Tu n đến   n  an hu ện  ả     đ u th   

Tạ   ản kết  u n định   á số     n      /  /      ủa     đồn  định   á 

t   sản hu ện  ả     xá  định     k nh  hắn     ph a trướ   a  n xe  u nh n 

h ệu   MM       sản xu t năm    8      á trị       8        h n tr ệu  h n 

trăm tám mươ   ả  n hìn năm trăm  đồn .  B t     s      

V t  h n  thu giữ  ồm     v  n đá k  h thướ     x    m      n   ụ 

phạm t    hu ển đến  h   ụ  th  h nh án dân sự hu ện  ả     để  ảo quản theo 

qu  định  

Quá trình đ ều tra v  tại phiên tòa Đ  Văn T  đ  kha  nh n to n    h nh 

v  phạm t    ủa mình như đ  n u tr n  Bị cáo không có ý kiến tranh lu n gì với 

đại diện Viện kiểm sát và th a nh n việc truy tố đối với bị  áo    đ n  n ười, 

đ n  t i, không bị oan. Nói lời sau cùng, bị  áo ăn năn hối h n về hành vi phạm 

t i của mình  đề nghị H   đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo 

được cải tạo không giam giữ tạ  địa phươn . 

  ười đại diện hợp pháp của bị hại là anh Tr n Văn Đ đ  được Tòa án 

triệu t p hợp lệ nhưn  vắng m t tại phiên tòa nhưn  đ     đơn x n xét xử vắng 

m t tạ  ph  n tòa  đồng thờ     quan đ ểm như sau  Anh giữ nguyên lời khai 

tron  quá trình đ ều tra. Quá trình đ ều tra bị  áo đ   ồ  thường cho Công ty Xsố 

t ền            đồn    a   ị hạ  kh n   òn   u   u  ì khá   đề nghị H   đồng 

xét xử   ảm nhẹ trá h nh ệm hình sự  ho  ị  áo   

 Với n i dung trên tại bản Cáo trạng số 55/CT-VKSHH ngày 16/11/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà truy tố bị cáo Đ  Văn T1 về t   “C  ý 

 àm hư hỏng  tài sản” theo qu  định tại khoản 1 Đ ều 178 B  lu t hình sự. 

Tạ  ph  n tòa  đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ n u  n quan đ ểm truy tố về 

t   danh  đ ều lu t áp dụn  như n i dung bản Cáo trạng v  đề nghị H   đồng xét 

xử áp dụng: khoản 1 Đ ều 178; đ ểm b, i, s khoản 1, khoản 2  Đ ều 51  Đ ều 36 

B  lu t hình sự, xử phạt bị cáo Đ  Văn T1  t  09 thán  đến 12 tháng cải tạo 

không giam giữ về t i “C  ý  àm hư hỏng  tài sản”  thờ    an  h p h nh đượ  tr  

đ     n    tạm   ữ    n   8 n     ả  tạo kh n    am   ữ     ao  ị  áo  ho Ủ  

ban nhân dân thị tr n M  hu ện  ả      tỉnh Quản    nh   ám sát    áo dụ  

tron  thờ  hạn  ả  tạo kh n    am   ữ   h n  áp dụn  hình phạt  ổ sun     phạt 

t ền v  kh u tr  thu nh p đố  vớ   ị  áo  

Xử lý v t ch ng: Áp dụn  đ ểm a  khoản 1 Đ ều 47 của B  lu t hình sự; 

đ ểm a  khoản   Đ ều 106 B  lu t tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủ     v  n đá 

k  h thước  (10x10)cm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Tr n  ơ sở n i dung vụ án   ăn    vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 
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tranh tụng tại phiên tòa, H   đồng xét xử nh n định như sau 
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan  ảnh sát đ ều tra Công an 

huyện Hải Hà, Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, Kiểm sát 

v  n tron  quá trình đ ều tra, truy tố đ  thực hiện đ n  thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục của B  Lu t tố tụng hình sự  Quá trình đ ều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của  ơ quan t ến hành tố tụng. 

Do đ    á  h nh v   qu ết định tố tụng của  ơ quan tiến hành tố tụn  v  n ười 

tiến hành tố tụn  đ  thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm t i của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo khai nh n hành vi 

phạm t i của mình phù hợp với n   dun  đ  kha  nh n tạ   ơ quan đ ều tra, phù 

hợp với lời khai của n ười bị hại,  phù hợp với v t ch n  đ  được thu giữ, Bản 

kết lu n định giá tài sản số 754 ngày 09/11/2021 của H   đồn  định giá tài sản 

huyện Hải Hà, Bản ảnh  và các tài liệu, ch ng c  khác có trong hồ sơ vụ án. Bị 

cáo xác nh n: những lời khai tạ   ơ quan đ ều tra là tự nguyện  đ n  sự th t, 

không bị ép cung, mớm cung ho c nhục hình; kết hợp với các tài liệu, ch ng c  

đ  được làm rõ tại phiên tòa, H   đồng xét xử th   đủ  ăn    để kết lu n bị cáo 

đ  thực hiện hành vi phạm t   như sau:  hoản       ờ    ph t n      /  /      

tạ  khu A, thị tr n B  hu ện  ả      tỉnh Quản    nh  Đ  Văn T     h nh v  

d n  đá ném   m hư h n  k nh  hắn     ph a trướ  xe  u nh n h ệu   MM 

      ủa Công ty Xgây th ệt hạ     8     đ   h n tr ệu  h n trăm tám mươ   ả  

n hìn năm trăm  đồn   

  nh v   ủa  ị  áo đ  phạm v o t   “C  ý  àm hư hỏng tài sản” thu   

trườn  hợp “   ý  àm hư hỏng tài sản  ủ  ngư i  h   trị gi  t              ng 

  n  ư i              ng  qu  định tại khoản 1 Đ ều 178 B  lu t Hình sự như 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hả     đ  tru  tố        ăn    và 

đ n  pháp  u t. 

[3] Xét nhân thân bị cáo, tình tiết tăn  n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự: Bị cáo  hưa    t ền án, tiền sự. Tình tiết tăn  n ng: không có. Tình tiết giảm 

nhẹ:  “phạm tội   n   u thuộ  trư ng h p  t nghi m trọng”  Quá trình đ ều tra và 

tại phiên tòa đ  “thành khẩn  h i b o, ăn năn h i cải”  “tự nguyện b i thư ng 

thiệt hại”  sau khi thực hiện hành vi phạm t i bị  áo đ  đến  ơ quan   n  an 

huyện Hả     đ u thú,   ườ  đại diện theo ủy quyền của bị hạ     đơn x n   ảm 

trá h nh ệm hình sự  ho  ị  áo, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự  theo qu  định tạ   á  đ ểm       s khoản    khoản   đ ều    

B   u t hình sự   

[4] Về hình phạt áp dụn  đối với bị cáo:  

M   d  h nh v  phạm t    ủa  ị  áo đượ  thự  h ện vớ       ố ý  xâm 

phạm trự  t ếp đến t   sản  ủa n ườ  khá   Tuy nhiên,     đồn  xét xử th   

r n    ị  áo    nhân thân tốt        tình t ết   ảm nhẹ trá h nh ệm hình sự  có 

nơ   ư tr  rõ r n      khả năn  tự cải tạo  n n kh n    n th ết phả   á h    kh   

đờ  sốn  x  h   m   ho  ả  tạo kh n    am   ữ tạ  địa phươn    n  đủ   áo dụ  
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 ị  áo th nh   n  dân      h   Đố  vớ   ệnh   m đ  kh   nơ   ư tr  đan  áp dụn  

đố  vớ   ị  áo   n hủ       

Theo qu  định tạ  khoản   Đ ều    v  khoản   Đ ều   8 B   u t  ình sự  

n ườ   ị áp dụn  hình phạt  ả  tạo kh n    am   ữ    thể  ị kh u tr  m t ph n 

thu nh p t    % đến   % sun  quỹ  h  nướ   nhưn   ị  áo kh n     n hề 

n h ệp v  thu nh p ổn định  kh n     t   sản r  n   đ   ồ  thườn  vượt quá   á 

trị th ệt hạ   ho n ườ   ị hạ  n n kh n  áp dụn  hình phạt t ền v  kh u tr  thu 

nh p đố  vớ   ị  áo  

[5] Về trá h nh ệm dân sự   

Quá trình đ ều tra   ị  áo đ   ồ  thườn  to n    th ệt hạ   ho Bị hạ     

Công ty X   ị hạ  kh n       u   u  ồ  thườn   ì th m n n     đồn  xét xử  

kh n  xem xét   ả  qu ết  

[6] Về án phí và xử lý v t ch ng:  

Đối vớ     v  n đá k  h thước  (10x10)cm là công cụ bị cáo sử dụng vào 

việc phạm t i, không có giá trị sử dụng c n tịch thu tiêu hủy. 

Bị cáo Đ  Văn T1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định của 

pháp lu t.  

Bị cáo, bị hại có quyền khán   áo theo qu  định của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:
  

Tu  n  ố  ị  áo Đ  Văn T1  phạm t   “C  ý  àm hư hỏng  tài sản”  

   Áp dụn  khoản 1 đ ều 178; đ ểm b, i s khoản 1, khoản 2  Đ ều 51, Đ ều 

36  B   u t hình sự. 

Xử phạt  ị  áo Đ  Văn T1 09 (Chín) thán   ả  tạo kh n    am   ữ  đượ  

tr  đ     n    tạm   ữ  t  ngày  6/11/   1   n ngày 11/11/   1, bằng 18 ngày 

 ải tạo  hông gi m giữ    ị  áo  òn phả   h p h nh hình phạt 08 (Tám) tháng 12 

(Mườ  ha   n     ả  tạo kh n    am   ữ  thờ  hạn  ả  tạo kh n    am   ữ t nh t  

n     ơ quan  tổ  h   đượ    ao   ám sát    áo dụ   ị  áo nh n đượ  qu ết định 

th  h nh án v   ản sao  ản án    ao  ị  áo  ho Ủ   an nhân dân thị tr n M, 

hu ện  ả      tỉnh Quản    nh   ám sát    áo dụ  tron  thờ  hạn  ả  tạo kh n  

  am   ữ    a đình  ị  áo    trá h nh ệm phố  hợp vớ  Ủ   an nhân dân thị tr n 

M  hu ện  ả      tỉnh Quản    nh tron  v ệ    ám sát    áo dụ   ị  áo  

 ủ   ệnh   m đ  kh   nơ   ư tr  số   / Q SĐT n      /  /     và 

Qu ết định tạm ho n xu t  ảnh số   /QĐ- Q SĐT n      /  /      ủa  ơ 

quan  ảnh sát đ ều tra   n  an hu ện  ả     đố  vớ   ị  áo Đ  Văn T1. 

2. Về xử  ý v t  h n   Áp dụn  đ ểm a  khoản   Đ ều 47 của B  lu t hình 

sự  đ ểm a  khoản   Đ ều 106 B  lu t tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 viên 

đá k  h thước  (10x10)cm. 
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(Theo Bi n bản gi o nhận vật  hứng, tài sản s   9/CCTHADS ngày 17 

th ng 11 năm    1 giữ  Cơ qu n Cảnh s t  iều tr  Công  n huyện Hải Hà và 

Chi     thi hành  n  ân sự huyện Hải Hà). 

3. Về án  ph   Áp dụn  khoản   Đ ều       B   u t  Tố tụn    ình  sự v  

đ ểm a  khoản   Đ ều      hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  

 ủa Ủ   an Thườn  vụ Quố  h   qu  định về m   thu án ph    ệ ph  Tòa án  Bị 

cáo Đ  Văn T1 phả  n p         đồn    a  trăm n hìn đồn   t ền  án  ph   hình  

sự sơ thẩm v o n ân sá h  h  nướ . 

4  Về qu ền khán   áo  Áp dụn  khoản   Đ ều    ; khoản      Đ ều     

B   u t Tố tụn   ình sự  Bị  áo    m t tạ  ph  n tòa     qu ền khán   áo  ản án 

tron  thờ  hạn    n    kể t  n    tu  n án sơ thẩm  Bị hạ  vắn  m t tạ  ph  n 

tòa    qu ền khán   áo  ản án tron  thờ  hạn    n    kể t  n    nh n  ản án 

ho   n     ản án đượ  n  m  ết tạ  nơ  thườn  tr    

 

Các Hội thẩm nhân dân      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình     Nguyễn Kim Liên                          Nông Thúy Chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh;  

- Sở Tư ph p tỉnh Quảng Ninh;                                             

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKSND huyện Hải Hà; 

- Công  n huyện Hải Hà; 

- CCTHADS huyện Hải Hà; 

- Bị   o; Bị hại; 

- THA, Lưu VP, h  sơ                                                

 

 

 

 

 

 

Nông Thúy Chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Hội thẩm nhân dân      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                                                                                   Nông Thúy Chính 

 

 


	(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 09/CCTHADS ngày 17 tháng 11 năm 2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà).
	3. Về án  phí: Áp dụng khoản 2 Điều  136  Bộ luật  Tố tụng  Hình  sự và điểm a  khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Đỗ Văn T1 phải nộp 200.000...

